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[bookmark: bookmark46]BÀI 7: ÔN TẬP
Câu hỏi: Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? Vào khoảng thời gian nào?
· Hướng dẫn trả lời:
Dấu vết của Người tôi cổ được phát hiện ở ba địa điểm: Đông Phi, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc) vào khoảng thời gian từ 3 - 4 triệu năm trước đây.
Câu hỏi: Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng thời gian nào? Vì sao có được quá trình đó?
· Hướng dẫn trả lời:
Người tôi cổ chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng 4 vạn năm trước đây, có quá trình chuyển biến đó là nhờ lao động sản xuất.
Câu hỏi: Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thuỷ về các mặt: hình dáng con người, công cụ sản xuất và về tổ chức xã hội là gì ?
· Hướng dẫn trả lời:
Điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ:
· Về hình dáng con ngưới: Người tinh khôn khác Người tốì cổ: đứng thẳng, trán cao, hàm lùi vào, răng gọn, đều, tay chân như người ngày nay.
· Công cụ sản xuất và đồ dùng đa dạng, bằng nhiều nguyên liệu khác nhau: đá, sừng, tre gỗ, đồng.
· Tổ chức xã hội: Người tinh khôn sống theo chế độ thị tộc (gồm vài chục gia đình, có họ hàng gần gũi với nhau, làm chung, ăn chung, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc).
Câu hỏì: Các quốc gia cổ đại đã hình thành ở đãu?
· Hướng dẫn trả lời:
· Ở phương Đông trên lưu vực những dòng sông lớn thuộc: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung Quốc.
· Ớ phương Tây có các quốc gia hình thành ở Hi Lạp và Rô-ma.
Câu hỏi: Hãy nêu các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông.
· Hướng dẫn trả lời:
Các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: Vua, quý tộc, nông dân công xã và nô lệ.
Câu hỏi: Hãy nêu các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Tây.
· Hướng dẫn trả lời:
Các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Tây là: chủ nô và nô lệ.
Câu hỏi: Nêu điểm khác nhau về Nhà nước giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
· Hướng dẫn trả lời:
· Ở phương Đông: Nhà nước chuyên chế do vua đứng đầu, còn gọi là Nhà nước quân chủ chuyên chế. Vua có quyền hành cao nhất trong mọi công việc từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội và được cha truyền con nối.
· Ớ phương Tây: người dân tự do có quyền cùng quý tộc bầu ra những người cai quản đất nước theo thời hạn quy định, được gọi là Nhà nước dân chủ chủ nô.
Câu hỏi: Hãy nêu những thành tựu văn hoá của người phương Đông cổ đại.
· Hướng dẫn trả lời:
Những thành tựu văn hoá của người phương Đông cổ đại như: chữ viết (chữ tượng hình), chữ sô', thiên văn, làm lịch, kiến trúc, điêu khắc, toán học, đặc biệt họ tính được số Pi (=3,14).
Câu hỏi: Hãy nêu những thành tựu văn hoá của người phương Tây cổ đại.
· [bookmark: bookmark47]Hướng dẫn trả lời:
Những thành tựu văn hoá của người phương Tây cổ đại như: nghiên cứu thiên văn, làm ra lịch (dương lịch), chữ viết (hệ chữ cái a, b, c), các ngành khoa học cơ bản: số học, hình học, vật lí, triết học, lịch sử, địa lí với nhiều nhà khoa học lớn. Nghệ thuật: sân khấu (bi hài kịch), kiến trúc, tạo hình,... 
Câu hỏi: Em cho biết ý nghĩa của việc sáng tạo ra chữ viết.
· [bookmark: bookmark48]Hướng dẫn trả lời:
Sự sáng tạo ra chữ viết dựa trên nhu cầu bức thiết của con người, đây là một sự sáng tạo vĩ đại, một di sản vô cùng quý giá của thời cổ đại, thể hiện tài năng của con người. Giúp con người ghi lại mọi kết quả của quá trình tư duy, là nhu cầu không thể thiếu được của xã hội phát triển.
Câu hỏi: Em hãy rút ra những đánh giá về các thành tựu văn hoá thời cổ đại.
· [bookmark: bookmark49]Hướng dẫn trả lời:
· Những di sản văn hoá cổ đại phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người thời đó, nó còn có giá trị cho đến ngày nay.
Văn hoá cổ đại đã để lại những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục. Thành tựu của nền văn hoá cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và đặt nền tảng cho sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.
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